
Đơn vị tính: Triệu đồng
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A
TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 

(I+...+VII) 
  1.087.809     1.123.009       601.732 55,3 53,6 105,8

I THU CÂN ĐỐI NSNN (I.1 + I.2)      394.500        415.000       127.493 32,3 30,7 100,3

I.1 Thu Nội địa (không kể tiền SDĐ)      304.500        310.500       103.222 33,9 33,2 107,2

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài QD      120.000        120.000         33.473 27,9 27,9 110,0

- Thuế TNDN        26.500          26.500          7.686 29,0 29,0 111,9

- Thuế GTGT        84.100          84.100        23.883 28,4 28,4 114,2

- Thuế TTĐB             400              400             154 38,5 38,5 223,2

- Thuế tài nguyên          9.000            9.000          1.750 19,4 19,4 68,1

2 Thuế thu nhập cá nhân        51.000          51.000         13.696 26,9 26,9 123,4

3 Thuế bảo vệ môi trường          1.500            1.500              393 26,2 26,2 207,9

4 Lệ phí trước bạ        85.000          88.000         34.811 41,0 39,6 97,2

5 Thu phí, lệ phí        18.000          18.000           5.721 31,8 31,8 82,4

6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp          4.000            4.000              577 14,4 14,4 67,8

7 Thu khác ngân sách        25.000          28.000         14.551 58,2 52,0 132,0

I.2 Thu tiền sử dụng đất        90.000        104.500         24.271 27,0 23,2 78,8

II
Nguồn thu NSNN (do Tỉnh và Trung ương 

hưởng theo tỷ lệ)
          1.210 

III Thu từ nguồn huy động, đóng góp, dịch vụ        15.837          15.837              700 4,4 4,4 84,4

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên      649.614        649.614 197.614     30,4 30,4 107,5

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 274.715     107,3

VI Thu từ nguồn CCTL địa phương        27.858          27.858 

VII Nguồn tăng thu (giao cao hơn DT tỉnh giao)          14.700 

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP (I+........+VII)
941.359     956.059       566.533     60,2 59,3 106,0

I
Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân 

cấp
194.050 194.050 78.942 40,7 40,7 104,4

1
Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu 

phân chia 
112.300 112.300 21.532 19,2 19,2 117,0

2 Thu ngân sách huyện hưởng 100% 81.750 81.750 57.410 70,2 70,2 100,4

II Thu tiền sử dụng đất 54.000       54.000         14.563       27,0 27,0 78,8

III Thu từ nguồn huy động, đóng góp, dịch vụ 15.837                15.837 700            4,4 4,4 84,4

IV Thu từ nguồn CCTL địa phương 27.858                27.858 

(Kèm theo Tờ trình số 26/TTr-TCKH ngày 22/4/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
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V
Nguồn dự toán giao tăng thu 10% (chưa 

phân bổ chi)
         14.700 

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 649.614 649.614 197.614

VII Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 274.715
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